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UBND HUYỆN ĐỨC THỌ  

   TRUNG TÂM Y TẾ
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /BCB-TTYT Đức Thọ, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  
 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh. 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ 

Giấy phép hoạt động số 102/HT-GPHĐ cấp ngày 02/8/2024 Đơn vị cấp: 

 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh  

Địa chỉ:
4 

 TDP Hùng Dũng, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh.
 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  Lê Thanh Hải. 

Email (nếu có): Bvductho2011@gmail.com. 

Căn cứ Nghị định số 96 /2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa Ngoại, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản, Bác sĩ chuyên khoa Mắt, Bác sĩ chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt, Bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Bác sĩ chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu, Bác sĩ chuyên khoa Nội, Bác sĩ Y học dự phòng, Điều dưỡng, 

Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên xét nghiệm y học, Kỹ thuật viên hình ảnh y học, Kỹ 

thuật viên phục hồi chức năng, Y sĩ đa khoa, Y sĩ YHCT. 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Có phụ lục kèm theo). 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác : Không 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành:  350 người. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành:  500.000 đồng/ tháng. 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: Nội dung thực hành đào tạo./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Thiện 

mailto:Bvductho2011@gmail.com


Phụ lục 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số       /BCB-TTYT ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ) 

I. Danh sách các bác sĩ 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

1  Nguyễn Đình Thiện 
Bác sĩ CKI 

YTCC 

000199/HT-

GPHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh Đa khoa Y  

khoa 

Giám đốc Trung 

tâm Y tế 

2  
Lê Thanh Hải 

Bác sĩ CKI 

Ngoại khoa 

000236/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại 

khoa; khám chữa bệnh 

đa khoa 

Phó Giám đốc 

Trung tâm Y tế 

3  Nguyễn Tiến Dũng 
Bác sĩ CKI 

YTCC 

004549/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa 

Bác sĩ khám 

chữa bệnh đa 

khoa, Phó Giám 

đốc Trung tâm Y 

tế 

4  Trần Hoài Anh 

Bác sĩ CKI 

Phẫu thuật 

gây mê HS 

0002274/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức; khám chữa bệnh đa 

khoa 

Bác sĩ khoa 

Ngoại 

5  Trần Văn Tường 
Bác sĩ CKI 

Mắt 

0002305/HT -

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt,  khám 

chữa bệnh đa khoa 

Trưởng khoa 

Răng hàm mặt, 

Mắt, Tại mũi 

họng 

6  Nguyễn Minh Đức 
Bác sĩ CK I 

Sản phụ khoa 

000238/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa sản; khám 

chữa bệnh Đa khoa; siêu 

âm tổng quát 

Trưởng khoa 

CSCK SS và phụ 

sản 

7  Bùi Đình Cương 
Bác sĩ  CKI 

CĐHA 

000218/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa chân đoán 

hình ảnh 

Trưởng khoa 

Cận lâm sàng 

8  Võ Thị Kim Nhung 
Bác sĩ CKI 

Nhi 

0002329/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; khám 

chữa bệnh Đa khoa 

Phó khoa Nhi 

9  Nguyễn Quang Đức 
Bác sĩ  CKI 

Nội khoa 

0002320/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; khám 

chữa bệnh Đa khoa 

Trưởng khoa 

Truyền nhiễm 

10  Nguyễn Thanh Hà 
Bác sĩ  CKI 

Nội khoa 

0002339/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Trưởng khoa Nội 

11  Nguyễn Nam Thắng 
Bác sĩ  CKI 

Sản phụ khoa 

005024/HT -

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa; khám 

chưa bệnh đa khoa, siêu 

âm cơ bản 

Phó khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 



 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

12  Phan Thị Ngọc Hà Bác sĩ đa khoa 
6799/HT - 

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ, 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; siêu âm tổng quát 

Bác sĩ khoa Cận 

lâm sàng 

13  
Phạm Thị Hương 

Giang 

Bác sĩ răng 

hàm mặt 

007129/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Bác sĩ khoa Răng 

hàm mặt, Mắt, 

Tai mũi họng 

14  Đoàn Huy Nhiệm 
Thạc sĩ ngoại 

khoa 

000239/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; 

khám chữa bệnh Đa 

khoa 

Trưởng khoa 

Ngoại 

15  Nguyễn Thị Ngọc 

Bác sĩ YHCT, 

chứng chỉ CK 

sơ bộ PHCN 

006849/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

và Khám bệnh,  chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng 

Bác sĩ khoa 

YHCT và PHCN 

16  Phạm Thị Hải Quỳnh Bác sĩ YHDP 
007433/HT-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Bác sĩ phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ 

17  Nguyễn Tuấn Anh Bác sĩ Y khoa 
007177/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện nhiệm 

vụ khám, chữa bênh 

chuyên khoa gây mê hồi 

sức 

Bác sĩ khoa 

Ngoại 

18  Nguyễn Thanh Minh 

Bác sĩ Y 

khoa, chứng 

chỉ đào tạo 

TMH 

007393/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; khám, chữa bênh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng 

Bác sĩ khoa Răng 

Hàm mặt, Mắt, 

Tai mũi họng 

19  Nguyễn Thị Thơm Bác sĩ Y khoa 
007392/HT-

CCHN; 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám, chữa bệnh đa 

khoa; 

Bác sĩ khoa nội 

20  Nguyễn Văn Duẫn 
Bác sĩ  Y 

khoa 

007391/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu hồi sức tích 

cực và chống độc 

21  Lê Văn Sơn 

Bác sĩ CKI 

YHCT, chứng 

chỉ CK sơ bộ 

PHCN 

005146/HT-

CCHN; 

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền; Khám 

chữa bệnh phục hổi 

chức năng 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền; Khám 

chữa bệnh phục 

hổi chức năng, 

Trưởng khoa 

YHCT, phục hổi 

chức năng 

22  Nguyễn Thị Hằng Hải 

Bác sĩ YHCT, 

chứng chỉ CK 

sơ bộ PHCN 

006795/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền; Khám 

chữa bệnh phục hổi 

Bác sĩ YHCT, 

phục hổi chức 

năng 



 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

chức năng 

23  
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
BsCKI Sản 

000468/HT -

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản; khám 

chữa bệnh Đa khoa 

Bác sĩ khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

24  Trần Hữu Thìn 
Bác sĩ CKI 

Mắt 

005053/HT- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa  đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

Bác sĩ khoa Răng 

hàm mặt, mắt, tai 

mũi họng 

25  Lê Thị Thanh BS CKI Nhi 
0002330/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi;khám 

chữa bệnh Đa khoa 

Trưởng khoa Nhi 

26  Đặng Như Hà Bs CKI Nội 
0002268/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Truyền 

nhiễm; khám chữa bệnh 

Đa khoa 

Trưởng khoa 

khám bệnh 

27  Trần Thị Kim Cương Bs CKI Nội 
005140/HT- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Phó khoa khám 

bệnh 

28  Hoàng Tùng CKI Da liệu 
004975/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa da 

liễu 

Bác sĩ khoa 

Ngoại 

29  Lê Huyền Trang Bác sĩ đa khoa 
002998/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 
Bác sĩ khoa Nội 

30  Hoàng Thị Ánh Ngọc Bác sĩ đa khoa 
002789/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Bác sĩ Cấp cứu - 

HSTC và chống 

độc 

31  Phạm Dũng Nhi 

Bác sĩ CK I 

hồi sức cấp 

cứu 

005910/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Phó khoa Cấp 

cứu - HSTC và 

chống độc 

32  Nguyễn Ngọc Chiến Bác sĩ đa khoa 
006104/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 
Bác sĩ Nội 

33  Lê Thị Huyền Trang Bác sĩ đa khoa 
006081/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Bác sĩ Cấp cứu - 

HSTC và chống 

độc 

34  Bùi Quảng Lượng 

Bác sĩ đa 

khoa, Chuyên 

khoa da liễu 

006250/HT-

CCHN; 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu 

bác sĩ khoa Răng 

hàm mặt, Mắt, 

Tai mũi họng 



 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

35  Nguyễn Thị Mai Hiền 

Bác sĩ đa 

khoa, chuyên 

khoa Nhi 

khoa 

005163/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Bác sĩ khoa 

Truyền nhiễm 

36  Nguyễn Hữu Quyền 

Bác sĩ đa 

khoa, CC 

Răng hàm mặt 

004735/HT -

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt; khám chữa bệnh 

Đa khoa 

Bác sĩ khoa Răng 

hàm mặt, Mắt, 

Tai mũi họng 

37  Thái Thị Bích Hiếu 

Bác sĩ đa 

khoa, đinh 

hướng TMH 

0002303/HT -

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng; khám chữa bệnh 

Đa khoa 

Bác sĩ khoa Răng 

hàm mặt, Mắt, 

Tại Mũ họng 

38  
Hoàng Thị Phương 

Giang 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

005142/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chưa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

Mặt 

Bác sĩ Răng hàm 

mặt, Mắt, Tại 

Mũ họng 

39  Đặng Đôn Hà Giang Bác sĩ YHDP 
006557/HT-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Bác sĩ làm việc 

tại phòng kế 

hoạch Nghiệp vụ 

40  Võ Hoài An 
Bác sĩ CKI 

Nội khoa 

004521/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa 

Trưởng khoa 

KSBT /AIDS 

41  Phạm Thị Thanh Hải Bác sĩ YHDP 
005998/HT-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường: Xử 

lý ban đầu một số bệnh 

cấp cứu ban đầu 

Trưởng khoa 

YTCC 

42  Thái Thị Hương Giang Bác sĩ YHDP 
005969/HT-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường: Xử 

lý ban đầu một số bệnh 

cấp cứu ban đầu 

Phó  khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

43  Hà Thị Như Quỳnh Bác sĩ Y khoa 
000251/HT-

GPHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám chữa bệnh Y  

khoa 

Bác sĩ khoa Nhi 

44  Nguyễn Trần  Thịnh Bác sĩ Y khoa 
000280/HT-

GPHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám chữa bệnh Y  

khoa 

Bác sĩ khoa 

Ngoại 

45  Nguyễn Hữu Tiến Bác sĩ Y khoa 
000279/HT-

GPHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

khám chữa bệnh Y  

khoa 

Bác sĩ khoa 

Ngoại 

 

II. Danh sách điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên 

 

STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 



STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

1  Đặng Thị Châu Loan 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

, chứng chỉ 

PHCN 

0002369/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

YHCT và PHCN 

2  Trần Thị Hồng Nương 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

005617/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khám bệnh 

3  Trần Thị Phương 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

005567/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Ngoại 

4  Trần Xuân Lộc 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002363/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khám bệnh 

5  Nguyễn Trà My 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002270/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

khám bệnh 

6  Nguyễn Thị Phương 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002278/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Ngoại 

7  Nguyễn Thị Anh Đào 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002185/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu, 

HSTC và chống 

độc 

8  Hồ Thị Hợi 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002362HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Cấp cứu, HSTC 

và chống độc 

9  Lê Việt Văn 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002277/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Cấp cứu, HSTC 

và chống độc 

10  Phan Thị Đông 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002322/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khám bệnh 

11  Trần Thị Hoa Hồng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002298/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khám bệnh 

12  Bùi Như Vũ Hiệp 

Cử nhân 

Điều dưỡng, 

Chứng chỉ 

gây mê hồi 

sức 

002271/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khoa Ngoại 

13  Đào Thị Huyền 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002281/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khám bệnh 



STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

14  Đặng Thị Hạnh 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002267/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

KSNK 

15  Nguyễn Thành Văn 

Cử nhân 

Điều dưỡng, 

Chứng chỉ 

gây mê hồi 

sức 

0002273/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại 

16  Nguyễn Thị Hải Yến 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0001721/ht-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Điều dưỡng viên 

nội 

17  Nguyễn Thị Ngân 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002338/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng 

Trưởng Cấp cứu, 

HSTC và chống 

độc 

18  Trần Thị Ngân 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002678/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng cao đẳng 

Điều dưỡng viên 

Nhi 

19  Trần Thị Thuyên 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002368/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung cấp 

Điều dưỡng viên 

Nội 

20  Trần Văn Khoát 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002356/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Trưởng phòng 

TCHC 

21  
Trương Thị Minh 

Nguyệt 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000080/Ht-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Điều dưỡng viên 

Nhi 

22  Trần Thị Hoài Anh 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002325/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Răng hàm mặt, 

Mắt, Tại Mũi 

họng 

23  Trần Thị Hoa 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002321/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Nhi 

24  Lê văn Minh 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002324/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Nhi 

25  Nguyễn Châu Loan 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002327/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

Truyền nhiễm 

26  Thái Thị Lệ Quyên 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002326/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khoa Nhi 



STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

27  Phan Mai Hiên 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

002327/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng hạng III 

Điều dưỡng 

Trưởng khoaNhi 

28  Hồ Thị Hoài Nam 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002336/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu, 

HSTC và chống 

độc 

29  Lê Xuân Quảng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

0002282/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nội 

30  Nguyễn Thị Hồng Hà 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

012595/ ĐNAI - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu, 

HSTC và chống 

độc 

31  Trần Thị Ngọc Hạnh 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

005830/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Điều dưỡng viên  

khoa Răng hàm 

mặt, Mắt, Tại 

Mũi họng 

32  Đào Thị Thông 
Điều dưỡng 

CĐ Phụ sản 

0002766/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ  

hộ sinh cao đẳng 

Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

33  Nguyễn Thị Huệ Chi Hộ sinh CĐ 
0002292/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

34  Lê Thị Thanh Hiền Hộ sinh CĐ 
0002313/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 

Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

35  Bùi Thị Minh Hồng Hộ sinh CĐ 
0002293/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh Trưởng 

khoa CSSKSS và 

phụ sản 

36  Hoàng Thị Định Hộ sinh CĐ 
0002309/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

37  Hồ Thị Thu Hương Hộ sinh CĐ 
0002288/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

38  Lê Thị Phi Yến Hộ sinh CĐ 
0002287/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

39  Nguyễn Thị Thu Hiền Hộ sinh CĐ 
005236/Ht-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

40  Trần Thị Hà Hộ sinh CĐ 
0002285/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 
Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 



STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

41  Trần Thị Thu Hiền Hộ sinh CĐ 
0002289/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Hộ sinh 

Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

42  Trần Thị An   
004522/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Hộ sinh khoa 

CSSKSS và phụ 

sản 

43  Phạm Thị Thúy Ngân 
Cử nhân Xét 

nghiệm 

006940/HT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiêm 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 

44  Hà Thị Hải Yến 
Cử nhân Xét 

nghiệm 

0002355/HT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Xét 

nghiệm 

45  Nguyễn Quốc Thắng 
Cử nhân Xét 

nghiệm 

0002351/HT-

CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Kỹ thuật viên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

46  Nguyễn Thị Minh Liễu 
Cử nhân Xét 

nghiệm 

0000599/Ht-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 

47  
Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

Cử nhân Xét 

nghiệm 

0002354/HT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 

48  
Dương Thị Phương 

Thảo 

Cử nhân Xét 

nghiệm 

006588/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 

49  Đặng Thị Hồng 
Cử nhân Xét 

nghiệm 

006729/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiêm vụ 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 

50  Bùi Thị Huệ Y sĩ YHCT 
0002341/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

51  Ngô Đăng Hoàn Y sĩ YHCT 
0002344/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

52  
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Y sĩ YHCT 

0002343/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

53  Phan Thị Ánh Tuyết Y sĩ YHCT 
0002377/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

54  Trần Thị Hồng Hạnh Y sĩ YHCT 
0002375/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 



STT Họ và tên Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

55  Võ Thị Thanh Hiền Y sĩ YHCT 
0002342/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

56  Kiều Thị Hiền Y sĩ YHCT 
0002376/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 

57  Nguyễn Thị Liễu Y sĩ YHCT 
0002346/HT-

CCHN 

Thực hiện KT châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 

Y sĩ Y học cổ 

truyền và PHCN 
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